
DANH SÁCH 

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị trình khen cấp Nhà nước  

(Kèm Công văn số         /TĐKT-NV ngày      tháng      năm 2024 của Ban Thi đua - Khen thưởng) 

 

 

STT Tên cá nhân Thành tích khen thưởng 

A KHEN THƯỞNG QUÁ TRÌNH CỐNG HIẾN 

I HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 02 cá nhân  

 Tiêu chuẩn xét khen thưởng:  

- Theo Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng: Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm 

nhiệm một trong các chức vụ: 

Thứ trưởng và tương đương từ 03 đến dưới 05 năm; 

Tổng cục trưởng và tương đương từ 05 năm trở lên; 

Phó tổng cục trưởng và tương đương từ 08 năm đến dưới 10 năm; 

Vụ trưởng và tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm; 

Phó vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên. 

- Theo khoản 6, Điều 7 Nghị định 98/2023/NĐ-CP quy định chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương: Phó Trưởng Ban Đảng, cơ quan trực 

thuộc tỉnh, thành ủy; Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở cấp tỉnh; Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

1 Ông Hoàng Văn Hanh, 

Nguyên Phó Trưởng Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy Hà 

Tuyên (Truy tặng); 

- Quá trình cống hiến: 

+ Đã có thời gian tham gia công tác từ tháng 5/1947 đến tháng 6/1982 là 35 năm, 03 tháng. 

+ Thời gian giữ chức vụ để được xét khen thưởng là 15 năm 02 tháng (Từ tháng 3/1967 đến 3/1976 Phó Trưởng 

Ban tổ chức Tỉnh uỷ Hà Giang; Từ tháng 4/1976 đến 6/1982 Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ Hà Tuyên).  

2 Ông Nguyễn Đức Vinh, 

Nguyên Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Hà Giang. 

 

- Quá trình cống hiến: 

+ Đã có thời gian tham gia công tác từ tháng 10/1984 đến tháng 9/2020 là 35 năm, 11 tháng. 

+ Thời gian giữ chức vụ để được xét khen thưởng là 20 năm (Từ tháng 9/2000 đến 02/2023 Phó Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; từ tháng 3/2003 đến tháng 01/2004 Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện Hoàng Su Phì; từ tháng 02/2004 đến tháng 3/2007 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

Hoàng Su Phì; từ tháng 4/2007 đến tháng 12/2010 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; từ tháng 01/2011 

đến tháng 6/2017 Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; từ tháng 7/2017 đến tháng 5/2020 Giám 

https://lawnet.vn/vb/Nghi-dinh-98-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Thi-dua-khen-thuong-91060.html
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đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới; từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2020 Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

B KHEN THƯỞNG THƯỜNG XUYÊN 

II HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT: 02 cá nhân  

 Tiêu chuẩn xét khen thưởng: Theo điểm đ, khoản 1, Điều 42 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 quy định: “Huân chương Lao 

động” hạng Nhất để tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đã được tặng “Huân chương 

Lao động” hạng Nhì và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian 

đó có từ 03 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 02 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh. 

1 Ông Thào Hồng Sơn, Phó 

Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Giang;  

 

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016 (QĐ số 1690/QĐ-CTN ngày 28/8/2017); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm 2017, 2019, 2020, 2021, 2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (VB số 3851-CV/TU ngày 05/3/2018, 

số 7028-CV/TU ngày 16/3/2020, số 469-CV/TU ngày 18/3/2021, số 1869-CV/TU ngày 24/02/2022, số 2966-

CV/TU ngày 27/02/2023 của Tỉnh ủy); 

 + Các năm 2018, 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (VB số 5529-CV/TU ngày 05/4/2018, số 4145-CV/TU ngày 

28/01/2024 của Tỉnh ủy); 

- 02 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (QĐ số 964/QĐ-UBND ngày 25/5/2021; số 1307/QĐ-

UBND ngày 26/7/2023). 

2 Ông Nguyễn Minh Tiến, 

Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy Hà Giang. 

 

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2017 (QĐ số 2131/QĐ-CTN ngày 16/7/2018); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:   

+ Các năm 2018,2019,2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (CV số 5538-CV/TU ngày 05/4/2019; số 7093-

CV/TU ngày 26/3/2020; số 1692-CV/TU ngày 24/02/2022 của Tỉnh ủy);  

+ Các năm 2020, 2022, 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (CV số 473-CV/TU, ngày 18/3/2021; số 3079-CV/TU 

ngày 27/3/2023; KL số 769-KL/TU ngày 04/01/2024 của Tỉnh ủy); 

- 02 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (QĐ số 964/QĐ-UBND ngày 25/5/2021; số 779/QĐ-

UBND ngày 21/6/2024). 

II HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 10 cá nhân 
Tiêu chuẩn xét khen thưởng:  Theo điểm đ, khoản 1, Điều 43 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022, quy định: “Huân chương 

Lao động” hạng Nhì  để tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đã được tặng “Huân chương 

Lao động” hạng Ba và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 02 năm 

trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 01 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh. 

1 Ông Nguyễn Văn Mão, 

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ 

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017 (QĐ số 882/QĐ-CTN ngày 31/5/2018); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  
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nhiệm Thường trực Ủy 

ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó 

Thủ trưởng Thường trực 

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy Hà Giang; 

 

+ Từ năm 2018-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 23a-TB/UBKTTU ngày 18/12/2018; số 01-TB/UBKT-

TTr ngày 10/01/2020; số 10-TB/UBKT-TTr ngày 15/12/2020; số 06-TB/CQUBKTTU ngày 27/12/2021; số 01-

TB/CQUBKTTU ngày 28/12/2022 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy); 

+ Năm 2023 hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 04-TB/CQUBKTTU ngày 29/12/2023 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy). 

- 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (QĐ số 889/QĐ-UBND ngày 23/6/2022). 

2 Ông Nguyễn Văn Tuệ, Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban 

Thường trực, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Hà Giang; 

 

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012 (QĐ số 1299/QĐ-CTN ngày 31/7/2013); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:   

+ Các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (CV số 3712-CV/TU, 

ngày 18/3/2014; số 5446-CV/TU, ngày 19/6/2015; số 680-CV/TU ngày 18/3/2016; số 2314-CV/TU ngày 

23/3/2017; số 3850-CV/TU ngày 05/3/2018 của Tỉnh ủy; số 404-CV/BTCTU ngày 27/4/2021; số 1435-

CV/BTCTU ngày 15/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy). 

+ Các năm 2018, 2022, 2023: hoàn thành tốt nhiệm vụ (CV số 5565-CV/TU ngày 05/4/2019 của Tỉnh ủy; số 

2537-CV/BTCTU ngày 29/3/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; số 3942-CV/TU ngày 21/3/2024 của Tỉnh ủy); 
- 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (QĐ số 779/QĐ-UBND ngày 21/6/2024). 

3 Ông Hoàng Gia Long, Ủy 

viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Hà Giang; 

 

- Đã được tặng Huân chương hạng Ba năm 2014 (QĐ số 1959/QĐ-CTN ngày 12/8/2014); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  Từ năm 2014-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (CV số 1789-CV/BTC ngày 

09/6/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; số 659-CV/TU ngày 18/3/2016; số 2277-CV/TU ngày 23/3/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; TB số 10/TB-UBND ngày 18/01/2018; số 316/TB-UBND ngày 27/12/2018; số 09/TB-UBND 

ngày 13/01/2020; số 237/TB-UBND ngày 31/12/2020; số 01/TB-UBND ngày 04/01/2022; số 03/TB-UBND ngày 

05/01/2023; số 183/TB-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh);  

- 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (QĐ số 889/QĐ-UBND ngày 23/6/2022). 
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Bà Phạm Thị Hồng Yên, 

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Nguyên 

Trưởng Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND, Ủy 

viên Ban chấp hành Đảng 

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012 (QĐ số 1006/QĐ-CTN ngày 04/06/2013); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (QĐ số 

272-QĐ/ĐU ngày 13/01/2014, số 328-QĐ/ĐU ngày 21/01/2015, số 45-QĐ/ĐU ngày 19/01/2016, số 151-

QĐ/ĐU ngày 12/12/2016, số 267-QĐ/ĐU ngày 08/01/2018, số 376-QĐ/ĐU ngày 26/12/2018, số 127-QĐ/ĐU 

ngày 16/01/2020, số 128-QĐ/ĐU ngày 06/01/2022, số 227-QĐ/ĐU ngày 04/01/2023 của Đảng ủy Văn phòng 

Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh); 

+ Các năm 2020, 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (BC số 272-BC/ĐĐ.HĐND ngày 31/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; QĐ số 363-QĐ/ĐU ngày 20/12/2023 của Đảng ủy Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh); 



4 

bộ, Bí thư Huyện ủy Bắc 

Mê, tỉnh Hà Giang;  

 

- 02 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (QĐ số 583/QĐ-UBND ngày 26/3/2014; số 734/QĐ-

UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh). 

5 Ông Phạm Ngọc Dũng, 

Phó Giám đốc, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Hà Giang; 

 

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013 (QĐ số 742/QĐ-CTN ngày 01/4/2014); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Từ năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (QĐ số 

393/QĐ-LĐTBXH ngày 25/12/2024; số 01/QĐ-LĐTBXH ngày 05/01/2016; số 314/QĐ-LĐTBXH ngày 

23/12/2016; số 1974/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2017; số 1447/QĐ-LĐTBXH ngày 27/12/2018 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội; TB số 121/TB-LĐTBXH ngày 27/12/2019; số 110/TB-LĐTBXH ngày 

21/12/2020; số 123/TB-LĐTBXH ngày 02/12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; QĐ số 209-

QĐ/ĐU ngày 11/01/2023 của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội);  

+ Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (QĐ số 298-QĐ/ĐU ngày 03/01/2024 của Đảng ủy Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội);  

- 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (QĐ số 889/QĐ-UBND ngày 23/6/2022). 

6 Bà Trần Thu Hà, Phó 

Chánh Thanh tra tỉnh Hà 

Giang; 

 

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012 (QĐ số 1052/QĐ-CTN, ngày 13/6/2013); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Từ năm 2013-2017: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 15/TTr-TB ngày 10/02/2014; số 08/TTr-TB ngày 

14/01/2015; số 45/TTr-TB ngày 16/02/2016; số 439/TTr-TB ngày 30/12/2016; số 499/TTr-TB ngày 

28/12/2017 của Thanh tra tỉnh); 

+ Từ năm 2018-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 451/UBKT-TTr/TB ngày 28/12/2018 của Ủy 

ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh; số 01-TB/UBKT-TTr ngày 10/01/2020; số 10-TB/UBKT-TTr ngày 

15/12/2020 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra; số 02/TB-TTr ngày 10/01/2022; số 64/TB-TTr 

ngày 26/12/2022; số 79/TB-TTr ngày 22/12/2023 của Thanh tra tỉnh); 

- 01 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (QĐ số 1307/QĐ-UBND ngày 26/7/2023). 

7 Ông Nguyễn Hồng Hải, 

Tỉnh ủy viên, Giám đốc, 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Hà Giang; 

 

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013 (QĐ số 1827/QĐ-CTN ngày 31/7/2014); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (CV số 1789/CV/BTC 

ngày 09/6/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; số 669-CV/TU ngày 18/3/2016; số 2296-CV/TU ngày 23/3/2017 của 

Tỉnh ủy; TB số 10/TB-UBND ngày 18/01/2018; số 316/TB-UBND ngày 27/12/2018; số 01/TB-UBND ngày 

04/01/2022; số 03/TB-UBND ngày 05/01/2023; số 183/TB-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh);  

+ Các năm 2019, 2020: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 09/TB-UBND ngày 13/01/2020; số 237/TB-UBND 

ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh); 

- 01 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (QĐ số 889/QĐ-UBND ngày 23/6/2022). 
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8 Bà Triệu Thị Tình, Phó 

Giám đốc, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh 

Hà Giang; 

 

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014 (QĐ số 1768/QĐ-CTN ngày 18/8/2015); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (CV số 264-

CV/BTCTU ngày 31/03/2016; số 875-CV/BTCTU ngày 16/02/2017 của Ban Tổ chúc Tỉnh ủy; TB số 

13/VHTTDL ngày 30/01/2018; TB số 139/TB-ĐU ngày 28/12/2018 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; TB số 105/TB-SVHTTDL ngày 31/12/2019; số 200/TB-SVHTTDL ngày 14/12/2020; số 241/TB-

SVHTTDL ngày 07/12/2021; số 305/TB-SVHTTDL ngày 13/12/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

+ Năm 2022: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 225/TB-SVHTTDL ngày 29/12/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch); 

- 01 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (QĐ số 889/QĐ-UBND ngày 23/6/2022). 

9 Ông Nguyễn Tiến Dũng, 

Bí thư Huyện ủy huyện 

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017 (QĐ số 882/QĐ-CTN ngày 31/5/2018); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm 2018, 2020; 2021, 2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 316/TB-UBND ngày 27/12/2018; 

số 37/TB-UBND ngày 31/12/2020; số 01/TB-UBND ngày 04/01/2022; số 03/TB-UBND ngày 05/01/2023 của 

UBND tỉnh);  

+ Các năm 2019, 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 09/TB-UBND ngày 13/01/2020; số 183/TB-UBND 

ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh); 

- 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (QĐ số 1307/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh).  

10 Ông Phạm Văn Tú, Ủy 

viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Bí thư 

Huyện ủy Mèo Vạc, tỉnh 

Hà Giang. 

- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2016 (QĐ số 1446/QĐ-CTN ngày 18/7/2017); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm 2017, 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (VB số 04-BB/ĐU ngày 29/12/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy; 

VB số 3870-CV/BTCTU ngày 20/3/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy);  

+ Từ năm 2018 - 2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (QĐ số 40-QĐ/ĐU ngày 02/01/2019; số 48-QĐ/ĐU 

ngày 17/01/2020; số 29-QĐ/ĐUVP ngày 02/01/2019; số 128-QĐ/ĐU ngày 06/01/2022; số 226-QĐ/ĐU 

ngày 04/01/2023 của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh); 

- 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (QĐ số 889/QĐ-UBND ngày 23/6/2022).  

III HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: 14 cá nhân 

 Tiêu chuẩn xét khen thưởng:  Theo điểm e, khoản 1, Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 quy định: “Huân chương 

Lao động” hạng Ba để tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đã được tặng “Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 

thời gian đó có từ 01 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. 

1 Bà Hà Thị Minh Hạnh, Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2017 (QĐ số 572/QĐ-TTg ngày 22/5/2018); 
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bộ tỉnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Hà Giang; 

 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2018-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 316/TB-UBND ngày 

27/12/2018; số 09/TB-UBND ngày 13/01/2020; số 237/TB-UBND ngày 31/12/2020; số 01/TB-UBND ngày 

04/01/2022; số 03/TB-UBND ngày 05/01/2023; số 183/TB-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 138/QĐ-VPUBND ngày 28/12/2018; số 45/QĐ-

VPUBND ngày 10/01/2020; số 230/QĐ-VPUBND ngày 31/12/2020). 

2 Bà Đỗ Thị Chi Lăng, 

Trưởng phòng, Phòng 

Quản trị - Tài vụ, Văn 

phòng UBND tỉnh Hà 

Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2018 (QĐ số 572/QĐ-TTg ngày 22/5/2018); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2018-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 919/TB-VPUBND 

ngày 28/12/2018; số 55/TB-VPUBND ngày 15/01/2020; số 530/TB-VPUBND ngày 31/12/2020; số 2310/TB-

VPUBND ngày 02/12/2021; số 1954/TB-VPUBND ngày 21/12/2022; số 2787/TB-VPUBND ngày 18/12/2023 

của Văn phòng UBND tỉnh);  

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 45/QĐ-VPUBND ngày 10/01/2020; số 230/QĐ-

VPUBND ngày 31/12/2020; số 231/QĐ-VPUBND ngày 09/12/2021). 

3 Ông Nguyễn Văn Phong, 

Phó Chi cục trưởng, Chi 

cục Văn thư - Lưu trữ, Sở 

Nội vụ tỉnh Hà Giang; 

 

- Đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2013 (QĐ số 819/QĐ-TTg ngày 29/5/2014); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Từ năm 2014-2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (BC số 36/BC-CCVTLT ngày 16/12/2014; TB số 30/TB-

CCVTLT ngày 15/12/2015;  số 50/TB-CCVTLT ngày 09/12/2016; số 69/TB-CCVTLT ngày 13/12/2017 của 

Chi cục Văn thư Lưu trữ); 

+ Năm 2018: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 919/TB-VPUBND ngày 28/12/2018 của Văn phòng UBND tỉnh); 

+ Từ năm 2019-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 55/TB-VP ngày 15/01/2020; số 530/TB-VP ngày 

31/12/2020; TB số 111/TB-CCVTLT ngày 22/11/2021; số 160/TB-CCVTLT ngày 02/12/2022; số 228/TB-CCVTLT 

ngày 01/12/2023 Chi cục Văn thư Lưu trữ). 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 34/QĐ-SNV ngày 29/01/2015; số 04/QĐ-SNV 

ngày 06/01/2016; số 4552/QĐ-SNV ngày 30/12/2016). 

4 Ông Giáp Mai Thùy, Phó 

Giám đốc, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016 (QĐ số 953/QĐ-TTg ngày 06/7/2017).  

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Từ năm 2017-2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 43/TB-SNN ngày 21/11/2017; số 67/TB-SNN 

ngày 20/12/2018; số 07/TB-SNN ngày 17/01/2020; số 83/TB-SNN-TCCB ngày 22/12/2020 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn);  

+ Từ năm 2021-2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 83/TB-SNN-TCCB ngày 07/12/2021; số 95/TB-SNN-

TCCB ngày 09/12/2022; số 190/TB-SNN-TCCB ngày 13/12/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);  

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 450/QĐ-SNN ngày 29/12/2021; số 471/QĐ-SNN-

TCCB ngày 28/12/2022; số 441/QĐ-SNN-TCCB ngày 26/12/2023). 

5 Ông Nguyễn Bình Thuận, 

Trưởng phòng, Phòng Tổ 

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013 (QĐ số 819/QĐ-TTg ngày 29/5/2014).  

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 
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chức cán bộ Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hà Giang; 

+ Các năm 2014; 2015; 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (QĐ số 

13/QĐ-SNN ngày 22/01/2015; số 651/QĐ-SNN ngày 13/4/2016; TB số 35/TB-SNN ngày 06/12/2016; số 

43/TB-SNN ngày 21/11/2017; số 67/TB-SNN ngày 20/12/2018; số 07/TB-SNN ngày 17/01/2020; số 83/TB-

SNN-TCCB ngày 22/12/2020; số 95/TB-SNN-TCCB ngày 09/12/2022; số 190/TB-SNN-TCCB ngày 

13/12/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);  

+ Năm 2021: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 83/TB-SNN-TCCB ngày 07/12/2021 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn);  

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 450/QĐ-SNN ngày 29/12/2021; số 471/QĐ-SNN-

TCCB ngày 28/12/2022; số 441/QĐ-SNN-TCCB ngày 26/12/2023). 

6 Ông Trần Kim Ngọc, Phó 

Giám đốc, Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Hà 

Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013 (QĐ số 2202/QĐ-TTg ngày 09/12/2014); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Năm 2014: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 20-UBND ngày 09/3/2014 của UBND huyện Mèo Vạc); 

+ Từ năm 2015-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 46/TB-UBND ngày 31/3/2016 của UBND huyện Mèo 

Vạc; số 42/TB-STTTT ngày 16/12/2016; số 51/TB-STTTT ngày 19/12/2017; số 29/TB-STTTT ngày 14/12/2018; số 

07/TB-STTTT ngày 17/01/2020; số 67/TB-STTTT ngày 24/12/2020; số 51/TB-STTTT ngày 22/12/2021; số 52/TB-

STTTT ngày 28/11/2022; số 77/TB-STTTT ngày 06/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 166/QĐ-STTTT ngày 29/12/2021; số 158/QĐ-

STTTT ngày 29/12/2022; số 138/QĐ-STTTT ngày 07/11/2023). 

7 Ông Lã Đình Điền, Phó 

Giám đốc, Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Hà 

Giang; 

 

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 (QĐ số 942/QĐ-TTg ngày 27/7/2019); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ Năm 2019-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 07/TB-STTTT ngày 

17/01/2020; TB số 67/TB-STTTT ngày 24/12/2020; TB số 51/TB-STTTT ngày 22/12/2021; TB số 52/TB-STTTT 

ngày 28/11/2022; TB số 77/TB-STTTT ngày 06/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 166/QĐ-STTTT ngày 29/12/2021; QĐ số 158/QĐ-

STTTT ngày 29/12/2022; QĐ số 138/QĐ-STTTT ngày 07/11/2023).  

8 Ông Nguyễn Thanh 

Giang, Phó Trưởng Ban 

Quản lý Công viên địa 

chất toàn cầu Cao Nguyên 

đá Đồng Văn tỉnh Hà 

Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010 (QĐ số 643/QĐ-TTg ngày 29/4/2011); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ (QĐ số 13/QĐ-BQL ngày 29/02/2012; số 07/QĐ-BQL ngày 22/01/2013; số 111/QĐ-BQL ngày 19/12/2013; số 

74/QĐ-BQL ngày 31/12/2014; số 06/QĐ-BQL ngày 03/02/2016; số 123/QĐ-BQL ngày 14/12/2016 của Ban Quản 

lý CVĐCTC cao nguyên đá Đồng Văn; số 139-QĐ/ĐU ngày 27/12/2017;  số 143-QĐ/ĐU ngày 28/12/2018;  số 

12-QĐ/ĐU ngày 15/01/2020; TB số 241/TB-SVHTTDL ngày 07/12/2021; số 225/TB-SVHTTDL ngày 29/12/2022; 

số 305/TB-SVHTTDL ngày 13/12/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch);  

+ Năm 2020: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 200/TB-SVHTTDL ngày 14/12/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch); 
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- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 572/QĐ-SVHTTDL ngày 30/12/2021; số 742/QĐ-

SVHTTDL ngày 28/12/2022; số 624/QĐ-SVHTTDL ngày 29/12/2023). 

9 Ông Thẩm Hữu Thanh, 

Phó Chủ tịch HĐND 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà 

Giang; 

 

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 (QĐ 998/QĐ-TTg ngày 02/6/2016); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2016-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (CV số 65-CV/BTC ngày 

30/12/2016; số 107-CV/BTC ngày 05/01/2018; số 18-/BTC-NV ngày 24/01/2019 của Ban Tổ chức - Nội vụ 

huyện Quản Bạ; số 11-CV/BTC-NV ngày 16/01/2020; số 272-CV/BTC-NV ngày 30/12/2020; số 50-CV/BTC 

ngày 31/12/2021; số 162-CV/BTC ngày 03/01/2023; số 314-CV/BTC ngày 27/12/2023 của Ban Tổ chức huyện 

Quản Bạ); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 5010/QĐ-UBND, ngày 10/12/2021; số 5661/QĐ-

UBND, ngày 14/12/2022; số 4177/QĐ-UBND, ngày 15/12/2023). 

10 Bà Trần Thị Ngọc, Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

Thị trấn Nông trường Việt 

Lâm, huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang; 

 

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 (QĐ số 998/QĐ-TTg ngày 02/06/2016); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 02/TB-UBND 

ngày 05/12/2016; số 03/TB-UBND ngày 11/12/2017; số 06/TB-UBND ngày 03/12/2018; số 08/TB-UBND 

ngày 09/12/2019 của Phòng Nội vụ huyện Vị Xuyên; KL số 223-KL/HU ngày 26/01/2022; số 470-KL/HU ngày 

07/02/2023; QĐ số 2591-QĐ/HU ngày 17/01/2024 của Huyện ủy Vị Xuyên); 

+ Năm 2020: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 47-TB/HU ngày 01/3/2021 của Huyện ủy Vị Xuyên);  

+ 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 24 ngày 07/01/2022; số 2373/QĐ-UBND ngày 

02/3/2023; số 1618/QĐ-UBND ngày 25/3/2024). 

11 Ông Sin Văn Đức, Phó Bí 

thư Thường trực Huyện 

ủy Xín Mần, tỉnh Hà 

Giang; 

 

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013 (QĐ số 819/QĐ-TTg ngày 29/5/2014);  

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2014-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 333-TB/HU ngày 

26/11/2014; số 22-TB/HU ngày 17/12/2015; số 74-TB/HU ngày 25/11/2016; số 152-TB/HU ngày 25/11/2017; 

số 198-TB/HU ngày 26/11/2018; số 245-TB/HU ngày 28/11/2019; số 15-TB/HU ngày 25/11/2020; số 67-

TB/HU ngày 29/11/2021; số 115-TB/HU ngày 25/11/2022; số 173-TB/HU ngày 14/12/2023 của Huyện ủy 

huyện Xín Mần); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 4941/QĐ-UBND ngày 30/12/2020; số 7307/QĐ-

UBND ngày 28/12/2021; số 36/QĐ-UBND ngày 10/01/2023). 

12 Ông Hạng Kháy Vần, Phó 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân huyện 

Xín Mần, tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013 (QĐ số 819/QĐ-TTg ngày 29/5/2014); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2014-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Thông báo số 54/TB-BDV ngày 

30/11/2014; số 47/TB-BDV ngày 26/11/2015 của Ban Dân vận Huyện ủy Xín Mần; số 18/TB-HĐND ngày 30/11/2016; số 

26/ TB-HĐND ngày 27/11/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Xín Mần; TB số 23/ TB-HĐND ngày 16/11/2018; số 36/ 

TB-HĐND ngày 29/11/2019; số 44/ TB-HĐND ngày 24/12/2020; số 38/ TB-HĐND ngày 29/12/2021; số 41/ TB-HĐND 

ngày 27/12/2022; số 43/TB-HĐND ngày 29/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Xín Mần); 
- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 7307/QĐ-UBND ngày 28/12/2021; số 36/QĐ-

UBND ngày 10/01/2023; số 134/QĐ-UBND ngày 12/01/2024) 
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13 Ông Vũ Minh Hùng, Ủy 

viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân huyện 

Xín Mần, tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013 (QĐ số 819/QĐ-TTg ngày 29/5/2014); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Từ năm 2014-2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 04/TB-UBND ngày 25/01/2015; số 04/TB-UBND 

ngày 20/01/2016 của UBND huyện Xín Mần; TB số 19/TB-HĐND ngày 30/11/2016; số 27/ TB-HĐND ngày 

27/11/2017; số 25/TB-HĐND ngày 16/11/2018; số 37/TB-HĐND ngày 29/11/2019; số 45/ TB-HĐND ngày 

24/12/2020; số 34/TB-HĐND ngày 29/12/2021; số 42/TB-HĐND ngày 27/12/2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện Xín Mần);  

+ Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 45/TB-HĐND ngày 29/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Xín Mần); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 7307/QĐ-UBND ngày 28/12/2021; số 36/QĐ-

UBND ngày 10/01/2023; QĐ số 134/QĐ-UBND ngày 12/01/2024). 

14 Ông Nùng Văn Phong, Ủy 

viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc 

huyện Xín Mần, tỉnh Hà 

Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 (QĐ số 383/QĐ-TTg ngày 25/3/2015); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Từ năm 2015-2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 23-TB/HU ngày 17/12/2015; số 75-TB/HU ngày 

25/11/2016; số 153-TB/HU ngày 25/11/2017; số 199-TB/HU ngày 26/11/2018; số 246-TB/HU ngày 

28/11/2019; số 16-TB/HU ngày 25/11/2020; số 68-TB/HU ngày 29/11/2021 của Huyện ủy Xín Mần); 

+ Từ năm 2022-2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 116-TB/HU ngày 25/11/2022; số 174-TB/HU ngày 

14/12/2023 của Huyện ủy Xín Mần); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 14/QĐ-UBND ngày 12/01/2019; số 4374/QĐ-

UBND ngày 30/12/2019; số 4941/QĐ-UBND ngày 30/12/2020). 

IV BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 36 cá nhân 

 Tiêu chuẩn xét khen thưởng:  

- Theo điểm b, khoản 1, Điều 73 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022, quy định: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng 

cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đã được được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh 

và có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng 

danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. 

1 Ông Phan Ngọc Hiệp, 

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy  

Hà Giang; 

 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018 (QĐ số 1018/QĐ-UBND ngày 25/5/2019); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2019-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (VB số 41-BB/VPTU ngày 

16/01/2020; số 03-BB/VPTU ngày 08/01/2021; số 26-BB/VPTU ngày 06/01/2022; số 23-KL/VPTU ngày 

12/12/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy; VB số 4030-CV/BTCTU ngày 16/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 446/QĐ-VPTU ngày 17/01/2020; số 24/QĐ-VPTU 

ngày 09/01/2021; số 117/QĐ-VPTU ngày 11/01/2022).  

2 Ông Nguyễn Trung Thu, 

Ủy viên Ban Chấp hành 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2015 (QĐ số 651/QĐ-UBND ngày 13/6/2016); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 
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Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên 

tập Báo Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang; 

 

+ Các năm 2017, 2018, 2020, 2021, 2022: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (VB số 1362-CV/BTCTU ngày 11/4/2018, 

số 522-CV/BTC-NV ngày 08/4/2019; số 03-QĐ/TĐKT ngày 07/01/2021; số 1379-CV/BTCTU ngày 15/3/2022; 

số 2543-CV/BTCTU ngày 29/3/2023; số 3897-CV/BTCTU ngày 20/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); 

+ Năm 2019: Hoàn xuất sắc nhiệm vụ (VB số 1965-CV/BTC-NV ngày 23/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số 03-QĐ/TĐKT ngày 09/01/2018; số 03-

QĐ/TĐKT ngày 15/01/2019; số 02-QĐ/TĐKT ngày 03/01/2020). 

3 Ông Nguyễn Bình Minh, 

Phó Tổng Biên tập Báo 

Hà Giang, tỉnh Hà Giang; 

 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017 (QĐ số 375/QĐ-UBND ngày 20/4/2018); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2018-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (QĐ số 03-QĐ/TĐKT ngày 

15/01/2019; số 02-QĐ/TĐKT ngày 03/01/2020; số 03-QĐ/TĐKT ngày 07/01/2021; số 58-QĐ/TĐKT ngày 

30/12/2021; số 27-QĐ/TĐKT-BHG ngày 26/12/2022; số 67-QĐ/TĐKT-BHG ngày 26/12/2023 của Báo Hà Giang); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 02-QĐ/TĐKT ngày 03/01/2020; số 03-QĐ/TĐKT, 

ngày 07/01/2021; số 58-QĐ/TĐKT ngày 30/12/2021).   

4 Bà Vàng Thị Ngọc Hà, 

Trưởng phòng Quản lý 

Giá và Công sản, Sở Tài 

chính tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2013 (QĐ số 580/QĐ-UBND ngày 26/3/2014); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (QĐ số 

05/QĐ-STC ngày 16/01/2015; số 106/QĐ-STC ngày 29/12/2016; số 03/QĐ-STC ngày 02/01/2018; số 01/QĐ-

STC ngày 02/01/2019; số 222/QĐ-STC ngày 24/12/2019; số 243/QĐ-STC ngày 24/12/2020; số 256/QĐ-STC 

ngày 15/12/2021; số 214/QĐ-STC ngày 02/12/2022; số 164/QĐ-STC ngày 20/12/2022 của Sở Tài chính); 

+ Năm 2015: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Quyết định số 06/QĐ-STC ngày 15/01/2016 của Sở Tài chính); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 106/QĐ-STC ngày 29/12/2016; số 03/QĐ-STC 

ngày 02/01/2018; số 01/QĐ-STC ngày 02/01/2019).  

5 Ông Nguyễn Anh Đức, 

Phó Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh Hà Giang;  

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017 (QĐ số 735/QĐ-UBND ngày 20/4/2018); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2018-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 919/TB-VPUBND 

ngày 28/12/2018; số 55/TB-VP ngày 15/01/2020; số 530/TB-VPUBND ngày 31/12/2020; số 2310/TB-VP ngày 

02/12/2021; số 1954/TB-VP ngày 21/12/2022; số 2787/TB-VP ngày 18/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 138/QĐ-VPUBND ngày 28/12/2018; số 45/QĐ-

VP ngày 16/01/2020; số 263/QĐ-VPUBND, ngày 31/12/2020). 

6 Ông Trần Đức Nghĩa, 

Nguyên Trưởng phòng 

Kinh tế, tổng hợp, Văn 

phòng UBND tỉnh, Phó 

Trưởng ban, Ban Dân tộc 

tỉnh Hà Giang;  

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016 (QĐ số 666/QĐ-UBND ngày 19/4/2017); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2017-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 745/TB-VPUBND ngày 

28/12/2017; số 919/TB-VPUBND ngày 28/12/2018; số 55/TB-VP ngày 15/01/2020; số 530/TB-VPUBND ngày 

31/12/2020; số 2310/TB-VP ngày 02/12/2021; số 1954/TB-VP ngày 21/12/2022; số 2787/TB-VP ngày 18/12/2023 

của Văn phòng UBND tỉnh); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 138/QĐ-VPUBND ngày 28/12/2018; số 45/QĐ-

VP ngày 16/01/2020; số 263/QĐ-VPUBND, ngày 31/12/2020). 
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7 Bà Nguyễn Thị Lan 

Phương, Trưởng phòng 

Hành chính - Công báo, 

Trung tâm Thông tin - 

Công báo, Văn phòng 

UBND tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017 (QĐ số 735/QĐ-UBND, ngày 20/4/2018); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  Từ năm 2018-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 919/TB-VPUBND 

ngày 28/12/2018; số 55/TB-VP ngày 15/01/2020; số 530/TB-VPUBND ngày 31/12/2020; số 2310/TB-VP ngày 

02/12/2021; số 1954/TB-VP ngày 21/12/2022; số 2787/TB-VP ngày 18/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 138/QĐ-VPUBND ngày 28/12/2018; số 45/QĐ-

VP ngày 16/01/2020; số 263/QĐ-VPUBND, ngày 31/12/2020). 

8 Ông Lê Tuấn Giang, Nhân 

viên Lái xe phòng Quản 

trị - Tài vụ, Văn phòng 

UBND tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2013 (QĐ số 580/QĐ-UBND, ngày 26/3/2014); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2014-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 45/TB-VP ngày 

04/02/2015; số 31/VP-HCTC ngày 25/01/2016; số 593/TB-VP ngày 30/12/2016; số 745/TB-VPUBND ngày 

27/12/2017; số 919/TB-VPUBND ngày 28/12/2018; số 55/TB-VP ngày 15/01/2020; số 530/TB-VPUBND ngày 

31/12/2020; số 2310/TB-VP ngày 02/12/2021; số 1954/TB-VP ngày 21/12/2022; số 2787/TB-VP ngày 

18/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 138/QĐ-VPUBND ngày 28/12/2018; số 45/QĐ-

VP ngày 16/01/2020; số 263/QĐ-VPUBND ngày 31/12/2020). 

9 Ông Trần Đình Thảo, Lái 

xe phòng Quản trị - Tài 

vụ, Văn phòng UBND 

tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2015 (QĐ số 651/QĐ-UBND, ngày 13/4/2016); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  Từ năm 2016-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 593/TB-VP ngày 

30/12/2016; số 745/TB-VPUBND ngày 27/12/2017; số 919/TB-VPUBND ngày 28/12/2018; số 55/TB-VP ngày 

15/01/2020; số 530/TB-VPUBND ngày 31/12/2020; số 2310/TB-VP ngày 02/12/2021; số 1954/TB-VP ngày 

21/12/2022; số 2787/TB-VP ngày 18/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 138/QĐ-VPUBND ngày 28/12/2018; số 45/QĐ-

VP ngày 16/01/2020; số 263/QĐ-VPUBND ngày 31/12/2020). 

10 Ông Lê Văn Đạt, Phó 

Giám đốc, Sở Nội vụ tỉnh 

Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017 (QĐ số 735/QĐ-UBND ngày 20/4/2018); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2018-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 919/TB-VPUBND 

ngày 28/12/2018; số 55/TB-VP ngày 15/01/2020; số 530/TB-VP ngày 31/12/2020; số 59/TB-SNV ngày 

29/11/2021; số 47/TB-SNV ngày 15/12/2022; số 68/TB-SNV ngày 29/12/2023 của Sở Nội vụ); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 45/QĐ-UBND ngày 16/01/2020; số 230/QĐ-

UBND ngày 31/12/2020; số 298/QĐ-SNV ngày 30/11/2021). 

11 Ông Vũ Anh Dũng, 

Chánh Văn phòng Sở Nội 

vụ tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của UBND tỉnh năm 2018 (QĐ số 1018/QĐ-UBND ngày 20/5/2019); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  Từ năm 2019-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 69-TB/BTC-NV ngày 

17/01/2020; số 20-TB/BTC-NV ngày 25/12/2020 của Ban Tổ chức - Sở Nội vụ; số 59/TB-SNV ngày 29/11/2021; 

số 47/TB-SNV ngày 15/12/2022; số 68/TB-SNV ngày 29/12/2023 của Sở Nội vụ); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 378/QĐ-BTC-NV ngày 04/02/2020; số 23/QĐ-

BTC-NV ngày 25/12/2020; số 298/QĐ-SNV ngày 30/11/2021). 
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12 Ông Nông Phúc Hậu, 

Trưởng phòng Quản lý tín 

ngưỡng tôn giáo, Sở Nội 

vụ tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2013 (QĐ số 580/QĐ-UBND ngày 26/3/2014); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:   

+ Từ năm 2014 -2020: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (QĐ số 35/QĐ-SNV ngày 29/01/2015; số 03/QĐ-SNV ngày 

06/01/2016; TB số 69/TB-SNV ngày 23/12/2016; số 18/TB-SNV ngày 26/12/2017; số 13/BTC-NV ngày 

05/01/20219; số 69-TB/BTC-NV ngày 17/01/2020; số 20-TB/BTC-NV ngày 25/12/2020 của Sở Nội vụ); 

+ Từ năm 2021-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 59/TB-SNV ngày 29/11/2021; số 47/TB-SNV 

ngày 15/12/2022; số 68/TB-SNV ngày 29/12/2023 của Sở Nội vụ); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 34/QĐ-SNV ngày 29/01/2015; số 298/QĐ-SNV 

ngày 30/11/2021; số 1123/QĐ-SNV ngày 23/01/2022). 

13 Bà Đỗ Thị Thu Huệ, 

Trưởng phòng Cải cách 

Hành chính, Sở Nội vụ tỉnh 

Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2013 (QĐ số 580/QĐ-UBND ngày 26/3/2014); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm 2014, 2015 2016, 2018: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (QĐ số 35/QĐ-SNV ngày 29/01/2015; số 03/QĐ-

SNV ngày 06/01/2016; TB số 69/TB-SNV ngày 23/12/2016 của Sở Nội vụ; số 13/BTC-NV ngày 05/01/2019 

của Ban Tổ chức - Sở Nội vụ); 

+ Các năm 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 18/TB-SNV ngày 

26/12/2017 của Sở Nội vụ; số 69-TB/BTC-NV ngày 17/01/2020; số 20-TB/BTC-NV ngày 25/12/2020 của Ban 

Tổ chức - Sở Nội vụ; số 59/TB-SNV ngày 29/11/2021; số 47/TB-SNV ngày 15/12/2022; số 68/TB-SNV ngày 

29/12/2023 của Sở Nội vụ); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 298/QĐ-SNV ngày 30/11/2021; số 1123/QĐ-SNV 

ngày 23/01/2022; số 127/QĐ-SNV ngày 21/05/2024). 

14 Ông Trịnh Văn Bình, Chi 

cục trưởng Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018 (QĐ số 1018/QĐ-UBND ngày 24/5/2019); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm 2019, 2020, 2022, 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 07/TB-SNN-TCCB ngày 17/01/2020; số 

83/TB-SNN-TCCB ngày 22/12/2020; số 95/TB-SNN-TCCB ngày 09/12/2022; số 190/TB-SNN-TCCB ngày 13/12/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); 

+ Năm 2021: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 83/TB-SNN-TCCB ngày 07/12/2021 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn);  

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 450/QĐ-SNN ngày 29/12/2021; số 471/QĐ-SNN-

TCCB ngày 28/12/2022; số 441/QĐ-SNN-TCCB ngày 26/12/2023). 

15 Ông Lê Thế Biên, 

Trưởng phòng Thời sự, 

Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2011 (QĐ số 472/QĐ-UBND ngày 27/3/2012); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ (QĐ số 20/QĐ-PTTH ngày 14/01/2013; số 21/QĐ-PTTH ngày 24/01/2014; số 11/QĐ-PTTH ngày 

28/01/2015; số 11/QĐ-PTTH ngày 20/01/2016; số 04/QĐ-PTTH ngày 13/01/2017; QĐ số 08/QĐ-PTTH ngày 

9/01/2018; số 12/QĐ-PTTH ngày 6/01/2020; số 189/QĐ-PTTH ngày 24/12/2020; số 210/QĐ-PTTH ngày 
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30/12/2021; số 220/QĐ-PTTH ngày 27/12/2022; số 318/QĐ-PTTH ngày 20/12/2023 của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Hà Giang); 
 

+ Năm 2018: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (QĐ số 08/QĐ-PTTH ngày 7/01/2019 của Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Hà Giang); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 210/QĐ-PTTH ngày 30/12/2021; số 220/QĐ-

PTTH ngày 27/12/2022; số 318/QĐ-PTTH ngày 20/12/2023). 

16 Ông Nguyễn Hải Hậu, 

Trưởng phòng Văn nghệ 

và giải trí, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh Hà 

Giang; 

- Năm 2013: Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (QĐ số 580/QĐ-UBND ngày 26/3/2014); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (QĐ số 11/QĐ-

PTTH ngày 28/01/2015; số 11/QĐ-PTTH ngày 20/01/2016; số 04/QĐ-PTTH ngày 13/01/2017; số 08/QĐ-

PTTH ngày 9/01/2018; số 12/QĐ-PTTH ngày 6/01/2020; số 12/QĐ-PTTH ngày 6/01/2020; số 189/QĐ-PTTH 

ngày 24/12/2020; số 210/QĐ-PTTH ngày 30/12/2021; số 220/QĐ-PTTH ngày 27/12/2022; số 318/QĐ-PTTH 

ngày 20/12/2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang); 

+ Năm 2018: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (QĐ số 08/QĐ-PTTH ngày 7/01/2019 của Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Hà Giang); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 210/QĐ-PTTH ngày 30/12/2021; số 220/QĐ-

PTTH ngày 27/12/2022; số 318/QĐ-PTTH ngày 20/12/2023). 

17 Bà Quách Thị Thúy Hà, 

Chánh Thanh tra, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017 (QĐ số 735/QĐ-UBND ngày 20/4/2018); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Năm 2018: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 139/TB-ĐU ngày 28/12/2018 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch); 

+ Các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 105/TB-SVHTTDL ngày 

31/12/2019; số 200/TB-SVHTTDL ngày 14/12/2020; số 241/TB-SVHTTDL ngày 07/12/2021; số 225/TB-

SVHTTDL ngày 29/12/2022; số 305/TB-SVHTTDL ngày 13/12/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 423/QĐ-VHTTDL ngày 31/12/2019; số 20/QĐ-

SVHTTDL ngày 29/01/2021; số 572/QĐ-SVHTTDL ngày 30/12/2021). 

18 Ông Trần Văn Đãng, 

Giám đốc Trung tâm Văn 

hóa - Điện ảnh, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2011 (QĐ số 580/QĐ-UBND ngày 11/4/2012);  

 - Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm từ 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm (QĐ số 67/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2016; số 4965/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND thành phố Hà Giang; TB số 105/TB-

SVHTTDL ngày 31/12/2019; số 200/TB-SVHTTDL ngày 14/12/2020; số 241/TB-SVHTTDL ngày 07/12/2021; 

số 225/TB-SVHTTDL ngày 19/12/2022; số 305/TB-SVHTTDL ngày 13/12/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch);  
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+ Các năm 2012, 2013; 2014, 2017, 2018: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (QĐ số 4374/QĐ-UBND ngày 

28/12/2012; số 88/QĐ-UBND ngày 08/01/2014; số 79/QĐ-UBND ngày 16/01/2015; TB số 07/TB-UBND ngày 

16/01/2018; số 228/TB-UBND ngày 10/12/2018 của UBND thành phố Hà Giang); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 423/QĐ-VHTTDL ngày 31/12/2019; số 20/QĐ-

SVHTTDL ngày 29/01/2021; số 572/QĐ-SVHTTDL ngày 30/12/2021). 

19 Ông Tải Đình Tinh, 

Trưởng đoàn, Đoàn Nghệ 

thuật, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Hà 

Giang;  

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2013 (QĐ số 1155/QĐ-UBND ngày 13/6/2014);  

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2014-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (QĐ số 2535-QĐ/HU ngày 

27/3/2015 của Đảng bộ Huyện ủy Đồng Văn; TB số 07/TB-UBND ngày 02/02/2016; KL số 208/KL-UBND 

ngày 30/12/2016; số 184/KL-UBND ngày 26/12/2017 của UBND huyện Đồng Văn; TB số 51/TB-UBND ngày 

07/01/2019 của UBND huyện Đồng Văn; TB số 105/TB-UBND ngày 31/12/2019; số 225/TB-SVHTTDL ngày 

29/01/2021; số 241/TB-SVHTTDL ngày 07/12/2021; số 225/TB-SVHTTDL ngày 29/12/2022; số 305/TB-

SVHTTDL ngày 13/12/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch);  

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số  423/QĐ-VHTTDL ngày 31/12/2019; số 20/QĐ-

SVHTTDL ngày 29/01/2021; số 572/QĐ-SVHTTDL ngày 30/12/2021). 

20 Ông Dinh Chí Thành, Chủ 

tịch UBND huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2015 (QĐ số 651/QĐ-UBND ngày 13/4/2016); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Từ năm 2016-2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 208/KL-UBND ngày 30/12/2016; số 184/KL-

UBND ngày 26/12/2017; số 51/TB-UBND ngày 07/01/2019; số 09/TB-UBND ngày 06/01/2020 của UBND 

huyện Đồng Văn; số 237/TB-UBND ngày 31/12/2020; số 01/TB-UBND ngày 04/01/2022; số 03/TB-UBND 

ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh);  

+ Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 183/TB-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh); 

- 03 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 534/QĐ-UBND ngày 25/01/2022; số 99/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2023; số 1615/QĐ-UBND ngày 16/4/2024). 

21 Ông Nguyễn Văn Chinh, 

Phó Chủ tịch UBND 

huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của UBND tỉnh năm 2015 (QĐ số 651/QĐ-UBND ngày 13/4/2016); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2016-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 20/TB-TTr HĐND ngày 

28/12/2016; số 17/TB-TTr HĐND ngày 29/12/2017; số 02/TB-HĐND ngày 03/01/2019; số 215/TB-TTr HĐND 

ngày 23/12/2019 của Ban Thường trực HĐND huyện; số 08/TB-UBND ngày 13/01/2021; số 168/TB-UBND ngày 

28/12/2021; số 140/TB-UBND ngày 29/12/2022; số 171/TB-UBND ngày 26/12/2023 của UBND huyện);  

- 03 lần được đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 534/QĐ-UBND ngày 25/01/2022; số 99/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2023; số 1615/QĐ-UBND ngày 16/4/2024). 

22 Ông Phạm Đức Nam, Phó 

Chủ tịch UBND huyện 

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2015 (QĐ số 651/QĐ-UBND ngày 13/4/2016); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Từ năm 2016-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (KL số 208/KL-UBND ngày 30/12/2016; TB số 184/TB-

UBND ngày 26/12/2017; số 51/TB-UBND ngày 07/01/2019; số 09/TB-UBND ngày 06/01/2020; số 08/TB-
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UBND ngày 13/01/2021; số 168/TB-UBND ngày 28/12/2021; số 140/TB-UBND ngày 29/12/2022 của UBND 

huyện Đồng Văn);  

+ Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 171/TB-UBND ngày 26/12/2023 của UBND huyện Đồng Văn); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 534/QĐ-UBND ngày 25/01/2022; số 99/QĐ-

UBND ngày 16/01/2023; số 1615/QĐ-UBND ngày 16/4/2024). 

23 Ông Thào Mí Páo, Chánh 

Thanh tra huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2015 (QĐ số 651/QĐ-UBND ngày 13/4/2016); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (KL số 208/KL-UBND ngày 

30/12/2016; TB số 185/TB-UBND ngày 26/12/2017; số 51/TB-UBND ngày 07/01/2019; số 09/TB-UBND ngày 

01/01/2020; số 08/TB-UBND ngày 13/01/2021; số 140/TB-UBND ngày 29/12/2022 của UBND huyện Đồng Văn);  

+ Các năm 2021, 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 168/TB-UBND ngày 28/12/2021; số 171/TB-UBND 

ngày 26/12/2023 của UBND huyện Đồng Văn); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 11/QĐ-UBND ngày 10/01/2018; số 87/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2019; số 113/QĐ-UBND ngày 26/01/2021). 

24 Bà Vừ Thị Lý, Văn thư 

lưu trữ Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; 

 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017 (QĐ số 735 ngày 20/ 04/2018); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2018-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 64 /TB-VP ngày 

21/12/2018; số 20 /TB-VP ngày 04 /02/2020; số 52 /TB-VP ngày 22/12/2020; số 78/TB-VP ngày 24/11/2021; số 

189/TB-VP ngày 22/11/2022; số 218/TB-VP ngày 25/11/2023 của Văn phòng HĐND-UBND huyện Đồng Văn);  

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 534/QĐ-UBND ngày 25/01/2022; số 99/QĐ-

UBND ngày 16/01/2023; số 1615/QĐ-UBND ngày 16/4/2024). 

25 Ông Cấn Xuân Hữu, 

Chuyên viên Phòng Nội 

vụ huyện Đồng Văn, tỉnh 

Hà Giang;  

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2015 (QĐ số 651/QĐ-UBND ngày 13/4/2016); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2016-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 03/TB-PNV ngày 

15/12/2016; số 05/TB-PNV ngày 26/12/2017; số 13/TB-PNV ngày 20/12/2018; số 231/TB-PNV ngày 

26/12/2019; số 224/TB-PNV ngày 30/12/2020; số 228/TB-PNV ngày 26/11/2021; số 317/TB-PNV ngày 

29/11/2022; số 271/TB-PNV ngày 25/11/2023 của Phòng Nội vụ huyện Đồng Văn); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 534/QĐ-UBND ngày 25/01/2022; số 99/QĐ-

UBND ngày 16/01/2023; số 1615/QĐ-UBND ngày 16/4/2024). 

26 Ông Lò Sỉ Chảo, Phó Bí 

thư Thường trực huyện 

ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà 

Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017 (QĐ số 735/QĐ-UBND, ngày 20/4/2018); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2018-2023 hoàn thành tốt nhiệm vụ (CV số 522-CV/BTC-NV ngày 

08/4/2019; số 1989-CV/BTC-NV ngày 23/4/2020; số 396-CV/BTCTU ngày 27/4/2021; số 1427-CV/BTCTU 

ngày 15/3/2022; số 2525-CV/BTCTU ngày 29/3/2023; số 3872-CV/BTCTU ngày 20/3/2024 Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy); 

- 03 lần được đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 5010/QĐ-UBND ngày 10/12/2021; số 5661/QĐ-

UBND ngày 14/12/2022; số 4177/QĐ-UBND ngày 15/12/2023). 
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27 Ông Hạng Dương Thành, 

Chủ tịch UBND huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016 (QĐ 666/QĐ-UBND ngày 19/4/2017); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Từ năm 2017-2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 113/TB-UBND ngày 25/12/2017; số 81/TB-UBND 

ngày 14/12/2018; số 93/TB-UBND ngày 27/12/2019; số 76/TB-UBND ngày 15/12/2020 của UBND huyện Quản 

Bạ; số 01/TB-UBND ngày 04/01/2022; số 03/TB-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh);  
+ Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 183/TB-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 5010/QĐ-UBND ngày 10/12/2021; số 5661/QĐ-

UBND ngày 14/12/2022; số 4177/QĐ-UBND ngày 15/12/2023). 

28 Ông Phạm Ngọc Pha, Phó 

Chủ tịch UBND huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018 (QĐ số 1018/QĐ-UBND ngày 24/5/2019); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2019-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 93/TB-UBND ngày 

27/12/2019; số 76/TB-UBND ngày 15/12/2020; số 312/TB-UBND ngày 03/12/2021; số 921/TB-UBND ngày 

15/12/2022; số 891/TB-UBND ngày 12/12/2023 của UBND huyện Quản Bạ); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 5010/QĐ-UBND ngày 10/12/2021; số 5661/QĐ-

UBND ngày 14/12/2022; số 4177/QĐ-UBND ngày 15/12/2023). 

29 Ông Lê Trung Thành, 

Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Quản 

Bạ, tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017 (QĐ số 735/QĐ-UBND ngày 20/4/2018); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2018-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 81/TB-UBND ngày 

14/12/2018; số 93/TB-UBND ngày 27/12/2019; số 76/TB-UBND ngày 15/12/2020; số 312/TB-UBND ngày 

03/12/2021; số 921/TB-UBND ngày 15/12/2022; số 891/TB-UBND ngày 12/12/2023 của UBND huyện Quản Bạ); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 1702/QĐ-UBND ngày 13/12/2018; số 1912/QĐ-

UBND ngày 12/12/2019; số 1691/QĐ-UBND ngày 14/12/2020). 

30 Ông Phùng Trung Kiên, 

Trưởng Ban Tổ chức 

Huyện ủy Quản Bạ, tỉnh 

Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016 (QĐ 666/QĐ-UBND, ngày 19/4/2017); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2017-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (CV số 109-CV/BTC ngày 

05/01/2018; số 18-/BTC-NV ngày 24/01/2019 của Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Quản Bạ; TB 93/TB-UBND ngày 

27/12/2019; số 76/TB-UBND ngày 15/12/2020 của UBND huyện Quản Bạ; CV số 50-CV/BTC ngày 31/12/2021; 

số 162-CV/BTC ngày 03/01/2023; KL số 423-KL/HU ngày 14/12/2023 của Huyện ủy Quản Bạ); 
- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 5010/QĐ-UBND ngày 10/12/2021; số 5661/QĐ-

UBND ngày 14/12/2022; số 4177/QĐ-UBND ngày 15/12/2023). 

31 Ông Hà Văn Chung, Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Huyện ủy Quản Bạ, tỉnh 

Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016 (QĐ 666/QĐ-UBND, ngày 19/4/2017); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm 2017, 2018, 2019, 2022, 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (CV số 108-CV/BTC ngày 

05/01/2018; CV số 18-/BTC-NV ngày 24/01/2019 của Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Quản Bạ; TB số 93/TB-

UBND ngày 27/12/2019; CV số 162-CV/BTC ngày 03/01/2023; KL số 423-KL/HU ngày 14/12/2023 của 

Huyện ủy Quản Bạ); 

+ Từ năm 2020-2021: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 76/TB-UBND ngày 15/12/2020 của UBND huyện 

Quản Bạ; CV số 50-CV/BTC ngày 31/12/2021 của Ban Tổ chức Huyện ủy Quản Bạ); 
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- 03 lần được đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 5010/QĐ-UBND ngày 10/12/2021; số 5661/QĐ-

UBND ngày 14/12/2022; số 4177/QĐ-UBND ngày 15/12/2023). 

32 Bà Chu Thị Mai Yên, 

Trưởng Ban Tuyên giáo, 

Giám đốc Trung tâm 

chính trị huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017 (QĐ số 735/QĐ-UBND, ngày 20/4/2018); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Các năm 2018, 2020, 2021: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (CV số 18-/BTC-NV ngày 24/01/2019; số 272-

CV/BTC-NV ngày 30/12/2020 của Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Quản Bạ; số 50-CV/BTC ngày 31/12/2021 của 

Ban Tổ chức Huyện ủy Quản Bạ); 
+ Các năm 2019, 2022, 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (CV số 11-CV/BTC-NV ngày 16/01/2020; số 162-

CV/BTC ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Quản Bạ; KL số 423-KL/HU ngày 14/12/2023 của 

Huyện ủy Quản Bạ);  
- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 5010/QĐ-UBND ngày 10/12/2021; số 5661/QĐ-

UBND ngày 14/12/2022; số 4177/QĐ-UBND ngày 15/12/2023). 

33 Bà Mai Thị Hạnh, Phó 

Chủ tịch HĐND huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016 (QĐ số 666/QĐ-UBND ngày 19/4/2017); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:  

+ Từ năm 2017-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 197/TB-HĐND ngày 21/12/2017; số 202/TB-

HĐND ngày 25/12/2018; số 187/TB-HĐND ngày 18/12/2019; số 215/TB-HĐND ngày 22/12/2020; số 

196/TB-HĐND ngày 20/12/2021; số 223/TB-HĐND ngày 19/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện);  

+ Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 175/TB-HĐND ngày 21/12/2023 của Hội đồng nhân dân 

huyện); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 5890/QĐ-UBND ngày 30/12/2020; số 24/QĐ-

UBND ngày 07/01/2022; số 2373 /QĐ-UBND ngày 02/02/2023). 

34 Bà Trần Thị Nhàn, Phó 

Ban Tổ chức Huyện ủy  

Xín Mần, tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016 (QĐ số 666/QĐ-UBND ngày 19/4/2017); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2017-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 09/TB-PNV ngày 

19/12/2017 của Phòng Nội vụ huyện Xín Mần; số 04/TB-UBND ngày 16/01/2019 của UBND huyện Xín Mần; 

TB số 65-TB/BTC-NV ngày 31/12/2019; số 67-TB/BTC-NV ngày 29/12/2020 của Ban Tổ chức - Nội vụ huyện 

Xín Mần; số 90-TB/BTC ngày 31/12/2021; số 73-TB/BTC ngày 30/12/2022; số 65-TB/BTC ngày 31/12/2023 

của Ban Tổ chức Huyện ủy Xín Mần); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 35/QĐ-UBND ngày 12/01/2018; số 36/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2023; số 134/QĐ-UBND ngày 12/01/2024). 

35 Ông Ngọ Quang Vang, 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

kiểm tra Huyện ủy Xín 

Mần, tỉnh Hà Giang; 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018 (QĐ số 1018/QĐ-UBND ngày 24/5/2019);  

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Từ năm 2019-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 22-TB/UBKT ngày 

10/12/2018; số 26-TB/UBKT ngày 28/12/2019; số 11-TB/UBKT ngày 25/12/2020; số 09-TB/UBKT ngày 

16/12/2021; số 12-TB/UBKT ngày 12/12/2022; số 16-TB/UBKT ngày 10/12/2023 của Ủy ban Kiểm tra Huyện 

ủy Xín Mần); 
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- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 14/QĐ-UBND ngày 12/01/2019; số 4379/QĐ-

UBND ngày 31/12/2019; số 7307/QĐ-UBND ngày 28/12/2021). 

36 Bà Nguyễn Thị Hiên, 

Trưởng Phòng, Phòng Tư 

pháp huyện Xín Mần, tỉnh 

Hà Giang; 

 

- Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018 (QĐ số 1018/QĐ-UBND ngày 24/5/2019); 

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Từ năm 2019-2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (TB số 04/TB-UBND ngày 16/01/2019; số 128/TB-

UBND ngày 27/12/2019; số 28/TB-UBND ngày 23/02/2021; số 17/TB-UBND ngày 25/01/2022; số 08/TB-

UBND ngày 17/01/2023 của UBND huyện Xín Mần); 

+ Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (TB số 201/TB-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Xín Mần); 

- 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (QĐ số 14/QĐ-UBND ngày 12/01/2019; số 4379/QĐ-

UBND ngày 31/12/2019; số 36/QĐ-UBND ngày 10/01/2023). 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


